Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Giới thiệu chung về dự án, Gói thầu
Tên dự toán: Mua vật tư, vật liệu, dụng cụ thi công và nhiên liệu Quý III/2025.
Tên Gói thầu: “Gói thầu số 01: Mua vật tư, vật liệu, dụng cụ thi công”
Địa điểm thực hiện: Kho K882/Cục Quân khí, Ấp Đồng Tiến 4, Đồng Tâm, Đồng Nai.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.
Loại hợp đồng: Trọn gói.
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, sản xuất từ cuối năm 2024 trở về sau còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất.
- Nhà thầu phải có cam kết đối hàng hóa mới 100% nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành hoặc lỗi bảo quản hàng hoá khiến hàng hoá không đảm bảo chất lượng.
- Nhà thầu phải chịu mọi chi phi liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc khắc phục sự cố trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Cung cấp vật tư hàng hóa đáp ứng chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng theo bảng danh mục hàng hoá.
- Quy trình và kế hoạch triển khai gói thầu: Thuyết minh cụ thể các công việc phải thực hiện cho gói thầu.
	- Biện pháp vận chuyển và bàn giao hàng hóa: Phải nêu cụ thể phương pháp vận chuyển không làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, khi giao hàng phải có biện pháp kiểm tra thử nghiệm, trong đó nêu rõ trách nhiệm các bên trong quá trình giao nhận.
- Thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chi tiết về kế hoạch, phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa bão để không ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và tiến độ cung cấp hàng hóa. 
- Nhà thầu phải thuyết minh phân tích cung đường vận chuyển, cách thức vận chuyển đến đơn vị sử dụng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại E-HSMT. Nhà thầu phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thuể các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa theo quy định, khi giao phải có biện pháp kiểm tra, nghiệm thu, thuyết minh rõ trách nhiệm các bên trong quá trình giao nhận. Nhà thầu phải có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng chi tiết phương án đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa theo yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Có sơ đồ quản lý chất lượng hàng hóa hợp lý, khả thi. Nhà thầu phải thuyết minh rõ ràng, chi tiết, hợp lý về phương án đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa theo kế hoạch phù hợp với hiện trạng gói thầu đang xét.
- Quản lý chất lượng: 
+ Thuyết minh biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc bàn giao hàng hóa, đảm bảo yêu cầu tốt nhất cho chủ đầu tư.
+ Đảm bảo chất lượng hàng hóa: Có sơ đồ quản lý chất lượng hàng hóa hợp lý, khả thi. Nhà thầu thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chi tiết phương án đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa.
+ Thuyết minh biện pháp kiểm soát nội bộ, tại các khâu trong quy trình thực hiện nghiệp vụ phải có bộ phận kiểm tra (KCS) của nhà thầu kiểm tra tại từng công đoạn, nhà thầu phải nêu những nội dung kiểm tra tại từng công đoạn, kiểm tra trong quá trình nghiệm thu giai đoạn, và bàn giao sản phẩm.
d. Tiến độ cung cấp hàng hóa
- Nhà thầu phải có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa chi tiết kèm theo.
- Phương án bảo đảm tiến độ: Nhà thầu phải thuyết minh rõ ràng, chi tiết, hợp lý về phương án đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa theo kế hoạch phù hợp với hiện trạng gói thầu đang xét.
e. Về cung cấp, sản xuất hàng hóa.
- Thuyết minh đầy đủ phương án cung cấp, sản xuất hàng hóa: Kế hoạch sản xuất phù hợp với tiến độ chung, vật liệu, công nghệ sử dụng (nếu có)
h. Yêu cầu về bảo hành, phụ tùng thay thế, và dịch vụ sau bán hàng
- Thời gian bảo hành: Đáp ứng yêu cầu E-HSMT
- Phương thức bảo hành: Thuyết minh rõ địa chỉ, số điện thoải đảm bảo liên lạc 24/24 trong thời gian bảo hành.
- Có cam kết trong thời gian bảo hành, nếu nhà thầu không khắc phục được sự cố tại hiện trường thì trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi sảy ra sự cố, chuyên gia của hãng phải có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, có phương án sửa chữa tại chỗ hoặc gửi sản phẩm hư hỏng về nhà sản xuất để bảo hành
	STT
	Danh mục vật chất, trang bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Mô tá hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Bàn xoa
	Cái
	3
	Lưỡi xoa thép carbon C45, độ cứng ≥ 45 HRC, bề mặt phẳng. Kích thước lưỡi xoa chiều dài 250–300mm, chiều rộng 100–120mm, độ dày lưỡi 1,5–2,0mm. Cán xoa gỗ cứng, bề mặt nhám chống trượt, chiều dài 120–150mm. Trọng lượng 300–400g, dễ cầm nắm.
	

	2
	Bay xây
	Cái
	5
	Lưỡi thép carbon C45, độ cứng 50-55 HRC, độ dày lưỡi 1,2-1,5mm, chiều dài lưỡi 180-200mm, cán gỗ cứng hoặc nhựa ABS, mạ chống ăn mòn, trọng lượng 200-250g, phù hợp trát vữa xi măng.
	

	3
	Cát mịn ML=1,5-2,0
	m3
	6,5
	Mô đun độ lớn 1,5-2, kích thước hạt 0,15-2mm, hàm lượng sét ≤ 1%, tạp chất hữu cơ ≤ 3%, độ ẩm ≤ 5%, không chứa muối sunfat.
	

	4
	Cát vàng
	m3
	4,5
	Mô đun độ lớn ≥ 2, kích thước hạt 0,7-5mm, hàm lượng sét ≤ 1%, tạp chất hữu cơ ≤ 3%, độ ẩm ≤ 5%, không chứa muối sunfat.
	

	5
	Chậu rửa loại 1 vòi
	bộ
	13
	Bằng sứ tráng men, kích thước 500×400×180mm ± 5mm, men bóng chống ố vàng, 1 lỗ lắp vòi
	

	6
	Chậu xí bệt
	bộ
	14
	Làm bằng sứ vệ sinh cao cấp tráng men Nano kháng khuẩn, bề mặt bóng mịn chống bám bẩn và ố vàng, hệ thống xả thẳng/xi phông hai chế độ 3/6 lít tiết kiệm nước
	

	7
	Cột chống thép ống
	kg
	18
	Cột chống thép ống mạ kẽm, đường kính ống Ø48–60mm, chiều dày ống ≥ 2,0mm, chiều cao điều chỉnh 1,5–3,5m, tải trọng chịu lực ≥ 1,5 tấn/cột, có ren điều chỉnh và chốt hãm an toàn, bề mặt sơn tĩnh điện/mạ kẽm chống gỉ.
	

	8
	Cửa nhôm
	m2
	21
	Cửa nhôm Xingfa 0,7x2 mét, khung nhôm hợp kim 6063-T5 sơn tĩnh điện, độ dày khung 1,4–2,0mm, kính an toàn/ kính cường lực dày 6–8mm, phụ kiện đồng bộ (bản lề, khóa, tay nắm, gioăng EPDM), khả năng cách âm ≥ 25dB, kín khít, chống thấm nước.
	

	9
	Đá 1x2.
	m3
	5,5
	Kích thước hạt 10-20mm, cường độ nén ≥ 100 MPa, độ hao mòn Los Angeles ≤ 30%, hàm lượng hạt dẹt ≤ 15%.
	

	10
	Đá 4x6
	m3
	2
	Kích thước hạt 40-60mm, cường độ nén ≥ 100 MPa, độ hao mòn Los Angeles ≤ 30%, hàm lượng hạt dẹt ≤ 15%
	

	11
	Dây dù chỉ cuộn 100gram
	Cuộn
	3
	Dây dù chỉ cuộn 100g, sợi nylon hoặc polyester xoắn nhiều lớp, đường kính sợi 1–2mm, độ bền kéo ≥ 50N, chịu mài mòn và ẩm mốc, màu trắng hoặc xanh, đóng cuộn 100g.
	

	12
	Dây kẽm gai ô vuông 150
	kg
	55
	Dây kẽm gai ô vuông 150, thép mạ kẽm nhúng nóng, đường kính sợi chính Ø2,5–3,0mm, dây xoắn Ø2,0–2,5mm, mắt lưới hình vuông 150×150mm, lực kéo ≥ 350N/mm², chống gỉ sét.
	

	13
	Dây thép
	kg
	8,5
	Dây thép đen/ mạ kẽm, đường kính Ø1,0–2,0mm, độ bền kéo ≥ 300–400 N/mm², dẻo dai, dễ uốn buộc, bề mặt sạch không gỉ sét, cuộn 20–50kg, dùng để buộc cốt thép.
	

	14
	Gạch bê tông (10x20x40)cm
	viên
	800
	Gạch bê tông cốt liệu, kích thước tiêu chuẩn 100×200×400mm ± 3mm, cường độ nén ≥ 7,5 MPa (mác M75), độ hút nước ≤ 16%, khối lượng thể tích ≥ 1800 kg/m³, bề mặt phẳng, góc cạnh vuông vức
	

	15
	Gạch lát kích thước 30x30cm
	m2
	42
	Gạch lát nền ceramic/porcelain, kích thước 300×300×8–10mm ± 2mm, bề mặt men mờ hoặc bóng chống trầy xước.
	

	16
	Gạch ốp tiết diện 30x50cm
	m2
	6,5
	Gạch ốp tường ceramic, kích thước 300×500×7–9mm ± 2mm, bề mặt tráng men bóng hoặc mờ.
	

	17
	Kìm cộng lực
	cái
	1
	Kìm cộng lực, lưỡi cắt bằng thép hợp kim Cr-V hoặc C45 tôi luyện, độ cứng lưỡi ≥ 55 HRC, cán thép ống bọc nhựa PVC chống trượt, chiều dài tổng thể 600–900mm, khả năng cắt thép tròn Ø10–Ø16mm.
	

	18
	Que hàn
	kg
	7
	Thép hợp kim, đường kính 3,2mm ± 0,1mm, chiều dài 350mm, cường độ mối hàn ≥ 500 MPa, dòng hàn 90-120A
	

	19
	Sơn kim loại
	kg
	3
	Độ bám dính ≥ 1 MPa, thời gian khô bề mặt ≤ 4 giờ, độ phủ 8-10m²/kg, chịu ẩm 95% RH, màu xanh Cu-06.
	

	20
	Sơn lót ngoại thất
	lít
	45
	Độ bám dính ≥ 1 MPa, thời gian khô bề mặt ≤ 4 giờ, độ phủ 8-10m²/lít, chống thấm, chống UV, màu trắng.
	

	21
	Sơn phủ ngoại thất
	lít
	70
	Độ bám dính ≥ 1,5 MPa, thời gian khô bề mặt ≤ 6 giờ, độ phủ 8-10m²/lít, chống thấm, chống UV, màu vàng nhạt.
	

	22
	Trần thạch cao 9mm
	m2
	48
	Thi công hoàn thiện trần thạch cao, giá bao gồm vật tư và nhân công. Trần sử dụng tấm nhựa độ dày 9mm ± 0,5mm, sử dụng các thép C14, U25, V20x22 để gia công trần.
	

	23
	Thang nhôm rút chữ A
	cái
	1
	Thang nhôm rút chữ A, chất liệu hợp kim nhôm 6063-T5 chịu lực, chiều cao duỗi tối đa 3,8–5,0m, chiều cao xếp chữ A 1,9–2,5m, tải trọng cho phép ≥ 150kg, khớp nối và chốt khóa an toàn bằng thép, chân thang bọc cao su chống trượt, trọng lượng thang 10–15kg.
	

	24
	Thép hộp mạ kẽm 30x60
	Kg
	33
	Sản xuất từ thép cacbon CT3 hoặc SS400, chiều dài cây tiêu chuẩn 6m hoặc 12m, trọng lượng khoảng 2,35kg/m, bề mặt đen hoặc mạ kẽm nhúng nóng, giới hạn chảy ≥ 235 MPa, độ bền kéo ≥ 400 MPa
	

	25
	Thép tấm 2mm
	kg
	68
	Thép tấm cán nóng/cán nguội dày 2,0mm ± 0,2mm, sản xuất từ thép CT3 hoặc SS400, khổ tiêu chuẩn 1000×2000mm hoặc 1250×2500mm, trọng lượng khoảng 15,7kg/m², bề mặt đen cán nóng hoặc mạ kẽm chống gỉ, giới hạn chảy ≥ 235 MPa, độ bền kéo ≥ 400 Mpa.
	

	26
	Thép tròn D=12mm
	kg
	10
	Thép C45, đường kính 12mm ± 0,5mm, độ bền kéo ≥ 600 MPa, độ giãn dài ≥ 14%.
	

	27
	Thép tròn D=16mm
	kg
	417
	Thép C45, đường kính 16mm ± 0,5mm, độ bền kéo ≥ 600 MPa, độ giãn dài ≥ 14%.
	

	28
	Thép tròn D=6mm
	kg
	257
	Thép C45, đường kính 16mm ± 0,5mm, độ bền kéo ≥ 600 MPa, độ giãn dài ≥ 14%.
	

	29
	Vòi rửa vệ sinh
	cái
	15
	Vòi rửa vệ sinh bằng đồng thau mạ chrome hoặc inox 304, bề mặt sáng bóng chống gỉ sét, dây cấp nước inox 304 bọc nhựa PVC chiều dài 1,0–1,2m, tay bóp bằng nhựa ABS chịu lực, áp lực làm việc 0,05–0,75 Mpa.
	

	30
	Vòi tắm hương sen 1 vòi
	bộ
	5
	Vòi tắm hoa sen 1 vòi bằng đồng thau mạ chrome hoặc inox 304, tay sen nhựa ABS mạ crom, bát sen đường kính 80–100mm, dây dẫn nước inox 304 bọc nhựa PVC chiều dài 1,2–1,5m, áp lực làm việc 0,05–0,75 Mpa.
	

	31
	Xi măng PCB40
	Kg
	3550
	Cường độ nén ≥ 40 MPa, thời gian đông kết ban đầu ≥ 45 phút, độ mịn ≥ 2800cm²/g, đạt TCVN 6260:2020
	


- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong Bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.
2.3. Các yêu cầu khác:
- Hàng hoá được đóng gói theo quy định của nhà sàn xuất.
- Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hãng hàng hoá khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hoá không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thầy cần thiết, mọi chi phi và rủi ro do nhà thầu chịu trách nhiệm.
Mục 3. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: (Không có)
Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm 
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiếm tra số lượng; kiểm tra thí điểm, ngẫu nhiên về chất lượng.
